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1. Quá trình đô thị hóa ờ Việt Nam

Sau khi đạt dược tỷ lệ 10% dân số đô thị vào khoảng 1950, mức dộ đô thị hoa 
tăng lên nhanh horn cho đên 1975 vả đại tỷ  lệ 21,5%. Nhưng Irong thời kỳ đó cỏ sự 
khác biệt giữa hai miển Bắc và Nam. Tỷ lệ dân cư dô th ị giàm chút ít ở miền I3ẳc, 
trong khi lăng đáng kế ở miền Nam. Sau thống nhất đất nước, có một sự giảm sút 
lương dối tỳ lệ dân cư đô thị của toàn bộ đất nước cho đến năm 1982, khi dạt dược 
con số 18,4%. Từ dó, mức độ dô thị hóa tăng dàn, tỷ lệ dân cư đô th ị dạt dược hơn 
20% và đèn năm 2009 đạt 29,6% (xem Hình 1).

So với các nước trên thế gió i, V iệt Nam với gần 30% dân số đô th ị không phái 
là nước có mức dộ dô thị hóa cao, chưa băng mức trung bình của khu vực Đông 
Nam Á 10 năm trước.1

Sở dĩ mức độ đô thị hóa ở Việt Nam còn thấp là do một sổ nguyên nhân sau:

1) ơ  V iệt Nam, thành phổ được hình íhành và phát triển như là các trung tâin 
hành chinh. Thời gian gần dây mới xuất hiện những thành phổ như là kct quá của sụ 
phảt tr iển  k inh  tế.

2) Việc hình thành và tăng trưởng của thảnh phố ờ V iệ t Nam đă bị cản trở 
bởi: i) việc thiếu các cơ hội nghề nghiệp và ii)  hệ thống hạ tầng kỹ thuật yếu (nha ở, 
cap nước, đii^n, giao thông, bệnh viện, trường học, v.v. và quàn lý đô thị ycu kcm).

3) Có xu hướng ủng hộ chính sách tăng trường cân đôi nhăm giám sự khác 
biệt giữa các vùng đô thị và nông thôn, trong quá trinh dó, các thành phô lớn hom

* PGS. TS. Viện Nghicn cứu Gia dinh và Giới.

1 Theo sổ liệu của Ngân hàng Thế giới (2008: 518-520), vào năm 2005 tỳ lệ dân cư dô ihị 
trong tổng dân số cùa các nưóc Dông Nam Á là như sau: Brunáy: 73,5%; Cãrnpuchia: 
19,7%; Indonesia: 48,1%; Lảo: 20,6%; Malaysia: 67,3%: Mianma: 30,7%: Philipin: 62,7%; 
Thái Lan.: 32,3%; Dôntĩ Timo: 26,5%: Singapore. 100%.
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thường phải cổ găng hạn chá sự gia tăng dân sỏ và kiểm soát di cư (Bộ Xây dựng 
1992:65-66).

Hình ì :  T ỷ  lệ dân cư đô th ị toàn quốc từ năm 1931 đcn 2009

Đơn vị lính: %

Phan (r&ni 
J3

Đ Ă C  T R Ư N G  n h a n  k h ấ u  h o g  c ủ a  q u á  T R Ỉ N H  đ ổ  t h i  H Ố A
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AIguun: Từ 1931-1988. trong Gendreau và các tác giả khác, 1997 Biểu 14 ứang 
106. Démographie de la pénmsule indochinnise. Paris: ESTEM. Từ 1989-2008 : số liệu 
ĩĐTDS 1989, 1999 và số liệu dân cu dô thị công hố ỏ website cùa Tổng cục Thống kê. 
Năm 2009: Tổng điểu tra dân  số và nhà ỏ năm 2009.

2. Dân số đô thị: phân bo và sự (hay dổi quy mô

2. Ị. Phân bố (lân cư đô th ị theo vùng kình tế - xã hội

Dân cư đô thị phân bò không đều giữa các vùng kinh tế - xã hội. Tỷ lệ dân cư 
dỏ thị ờ Đỏng Nam Bộ cao hơn hẳn so với các vùng cỏn lại tgẩn 60% so với khoảng 
20-30% ờ các vùng khác), tíẻp đcn là ò đồng hảng sông Hồng và Tây Nguyên. Tuv 

nhiên, có thể thấy là các thành phổ lớn có vai irò rất quan Irọng trong phân hố cơ 

câu dân sô của vùng. Đ ôi với khu vực Đông Nam Bộ, với sự tham gia cùa thành 

phố Hồ Chí M inh, tỷ  lệ dân cư đô thị đã tăng từ 30,1% lên đến 57,1%. Đối với dồng 

bâng sông Hồng, vói sự Iham gia của Hà Nội và Hải Phòng, tỷ  Ịệ dân cư đô thị đã 

dng lừ 19,9% lổn 29,2%. Tương tu, với sự tham gia của Dà Năng và cần  Thơ tỷ lệ 
dân cư đô thị ở hai vùng đó đã tăntí lên khoáng 4 diểm phần Irãm (xem Ràng ]).

- Các thành phố lớn nêu trong bài là 5 thành phố trự c  thuộc trung ưcmg gồm Hà Nội, thành 
phổ Hồ Chí Minh, Mãi Phòng, Dà Nằng, cần  Thơ
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Bảng  / :  T ỷ  lệ dân số đô th ị Ihco vùng k inh  tế - x2 hội năm 2009

Đơn vị í inh %

Vùng

Đô th ị 2009

Các vùng không bao 
gồm thành phố ItíTi

Vùng có bao gồm 5 
thành phố lóm

Trung du và miền núi phía Bắc 16,0 16,0

Đồng băng sông Hồng 19,9 29,2

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miên Trung 20,9 24,1

Tây Nguyên 27,8 27,8

Đông Nam Bộ 30,1 57,1

Đồng băng sông Cừu Long 19,6 22,8

Năm thành phố lớn 62,7 62,7

2.2. Phân hố đô th ị theo quy mô dân sổ

Theo số liệu Tổng điều tra dân số (TĐ TD S) năm 2009 ờ V iệ t Nam, các trjng  
tâm đô thị được phân bố theo quy mô như sau: loại từ 2.000.000 dân trở lên tỏ 2 
thành phố, chiếm 33,9% tổng số dân dô th ị; 4 thành phổ có lừ  500.000 dân đán cưới 
2.000.000 dân, chiếm 12%; có 9 đô thị qui mô từ  200.000 dân đán dưới 500 300 
dân, chiếm 8,7%; và có 17 đô thị có từ 100.000 dân dến dưới 200.000 dân, chiêm
10 2%. So với các kỳ TĐTDS trước đây, số lượng dô thị có quy mô dân số như vừa 
nêu đều tăng thèm và lỷ trọng dân sổ đô Ihị của các đô thị lớn đã lăng lên rõ rệl, cho 

thấy mộl xu hướng tập trung dân cư ở các đô thị lóm {xcm Bảng 2).

Bâng 2: Pliân bố dân số đô ỉh ị thso quy mô thành phố (1979-2009)

Loại quy mô dân sồ đô thị
Dân số đô thị 

thực tc
Tỷ trọng trong tồng 

dân số đô thị (%)
Sốlưọig 

do th:

2.000.000 trờ lũn

Năm 1979 2 700.849 26,8 1

Năm 1989 2.899.753 22,8 1

Năm 1999 4.207.825 23,3 1

Năm 2009 8.612.920 33,9 2
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Loại quy mô dân số đô thị Dân SŨ dô (hị 
thực ỉế

1 ý trụng trong tnnj; 
(lân số dô Ih ị (% )

Số lưone 
t1o thị

50(MH)0 đen tlưói 2 triộu

Năm 1979 897.500 8,9 1

Năm 198c) 1.089 760 8,6 1

Năm 1999 2.637.344 14,6 3

Năm 2009 3.052.870 12,0 4

200.000 dền dưói 500000

Năm 1979 703.863 7,0 2

Năm 1989 1.726.616 13,6 6

Năm 1999 1.394.137 7,7 5

Năin 2009 2.219.495 8,7 9

1 «0.000 đcn (Itrói 200000

Nâm 1979 1.855.274 18,4 11

Năm I 989 1.501.255 11,8 12

Nfim 1999 2.349.359 13,0 16

Năm 2009 2.594.629 10,2 17

Nguồn: 1979: Gendreau và các tác giả khác, 1997: Riểu 15, ừang 107

1989: BCDTW, ] 991: Kết quả Điều tra TĐTDS 1989, Biểu 1.7 Tập 1.

1999: BCDTW, 2000 Tổng diều tra dân số và nhà ờ năm 1 999 

2009: BCDTW, 201 Ob Tống điêu Ira dân số và nhà ở năm 2009

l ỷ  lộ dân số đô th ị sống ở trung tâm là chủ yếu, trung tâm đô thí có tỷ trợng 
dân cư cao nhât trong tông sô các dô Ihị cùa đẩt nước (trong trường hợp này là 
thành phố Hồ Chí M inh) theo TĐTDS 1999 là 4 204 662/17.918 2 17 =  23,5%, năm 
vào khoảng giữa của Đông N am  Á (10,8% ờ Malaysia đen 55,4% ờ Cămpuchia 
ngọai trừ trường hợp của Singapore)

Vào thời dicm TĐ TD S 2009, dân số đô thị của thành phố Hồ Chí M inh lả 

5.929.479 người, chiếm 23,3% của tổng dàn số dô thị toàn quốc (tồng dân sổ đô thị 
là 25.374.262). Như vậy không thay dổi dáng kể so với thời diém TĐTDS 1999.
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2.3. Tâng trưởng dân sổ đô íh ị

Tỷ lệ tăng trường dân số đô thị V iệ t Nam có xu hưứng không đều. Trong 
khoảng thời gian 1931 -1995. tăng trường đô thị ở V iệt Nam diễn ra nhanh trong giai 
doạn giữa thời kỳ kết thúc chế dộ thuộc dịa (giữa những nãm 50) và lập lại hòa binh 
của đất nước (giữa những năm 70). Nhịp độ tăng trường dô thị tưomg đối chậm hơn 
trong 25 năm cuối của thế kỷ XX . Tỷ lệ tãng trưởng cao nhất xuất hiện irong các 
năm 1941 (3,1%), 1957 (3,7%), 1967 (3,3%) và 1975 (3,3%). Từ nãm 1995 dến 
nâm 2008, tỷ lệ lãng trưởng dô thị có tãng lên, dao dộng trong khoảng 3,0 đến 
3,5%, cá biột cỏ những năm tỷ ]ệ tãng trường đô thị khá cao như năm 1997 là 9,2% 
hay nãin 2003 là 4,2%, năm 2004 là 4,2%. Tính chung Trong thời kỳ 1999-2009, lỷ 
lệ tãng bình quân nâm của dân số đô thị là 3,4%/nãm. Giữa hai cuộc TĐ  i DS 1999 
và 2009, dân sổ cả nưóc đã tăng lên 9.47 triệu người, trong dó có 7,3 triệu (chiáin 
77%) tãng lên ờ khu vực đô thị (xem Hình 2).

H ình 2: T ỷ  lệ tăng trư ong  dân số đô th ị hàng năm ở V iệ t Nam  1931-200S

Nguồn: - Từ 1930-1 993: trong Gendrcau và các tác giả khác, 1997: Biểu 14. tr 106.

- Từ 1994-2008 : số liệu TĐTDS ỉ  989, 1999 và sổ liệu dân cư đô thị cõng 
bố ỏ wtbsite cùa Tổng cục Thống ké

Sự tăn? trường đô thị thể hiện rỗ nhất với Hà N ội và thành phố HÒ Chí Minh 
Thời kỳ từ nãm 1989 đến 1999 và thời kỳ 1999-2009, dân số đô thị ỏ Mà Nội và 
thành phổ nồ  Chi M inh tảng khoảng 1,5 lần, chiếm khoảng 1/3 tổng số dân dô thị ỏ 
V iệ l Nam Cần lưu V là, mặc dù số lượng nhân khẳu đô thị của I là N ộ i vả thành phô
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•lô  c hí M inh tăng cao, nhung do có những ihiiv dổi về địa giới Irc rg  mấy thập niên 
qua nên tỷ ]ệ dân cư dô thị của hai thánh phố không lãng một cách liên lục. Trong 
năn) 1989, những tính cỏ tỷ lệ dân số đỏ ihị cao nhất chù yếu tập trung ờ vùng f)ông 
Nam Iỉộ , bắt đầu từ thành phó Hồ Chí Minh. Nãm 1999 và 2009 mô hình này vẫn 
dược duy trì với mức độ đô thị hóa cao mờ rộng ra các tinh vùng Tây Nguyên.

3. Cơ cáu giói lính vả độ tuổi

Cơ câu dân sổ theo giới tính vả nhóm tuổi dược thổ hiện qua các tháp dân số ớ 
Ilinh  3 phàn ánh bưc tranh tổng quát về tình hình dân số tại thời điểm 2009. Nhìn 
chung, dân số V iệ t Nam cỏ xu hưởng lão hóa với tỷ trọng dân sổ trẻ giảm và tỳ 
irọng dân sô già tâng lên. Sự thu hẹp ba Ihanh ở đáy tháp đổi với cà nam lẫn nữ và ờ 
các kliu vực đô thị và nông Ihôn cho thấy mức độ giảm sinh nhanh [rong hơn một 
thập niên qua. Ngoài ra, các tháp dân số cũng cho thấy tỷ lệ dân cư ở độ tuổi lao 
đọng khá cao, phản ánh dặc đicm của cơ cấu dân sổ vàng song cũng cho thấy những 
thách ihức trong việc sẳp xếp việc làm cho nhữne bộ phận dân cư này.

H ình 3. Tháp dân sổ đô IhỊ V iệ t Nam nám 2009 Ihco các loại hình đô Ihị

Đơn vị tính: %
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So sánh giữa các loại hình đô thị và nông thôn cỏ thể thấy sự khác biệt tương dối 

giữa cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở khu vực dô thị dặc biệt so với khu vục nông thôn 

vả các loạt đô thị còn lại. Tỳ lệ dân cư ỏ độ tuổi 0-19 thấp nhất ở khu vực đô thí loại 
đặc biệt, trong khi đó, tỷ lệ dân cư ở độ tuổi 20-39, lứa tuổi lao động sung sức nhất 

lại cao nhất ở khu vực đô th ị đặc biệt. Điều này cũng cho thấy nhu cầu việc làm cao 

hơn rất nhiều ở khu vực đô Ih ị loại dặc biệt so với cảc khu vực khác.

Gãn với cơ cẩu dân sổ theo nhóm tuổi là tý  số phụ thuộc. Chỉ tiêu này thể hiện 
gánh nặng của dân số ữong dộ tuổi lao động. Theo Báo cáo ''Tổng điều tra dân số 

và nhà ở V iệ t Nam năm 2009: Các kết quà chủ yếu", tỳ  số phụ thuộc chung (biểu thị 

phàn trăm số người độ tuổi 0-14 và từ 65 tuổi trờ lên ừên 100 người ở nhóm tuổi 

15-64) là 46,3%, tỳ số phụ thuộc trẻ em (0-14 tuổi) là 36,6% và tỷ số phụ thuộc 

người già (65 tuổi trở lên) là 9,7%. Tỷ sổ này có khác nhau giữa đô thị và nông thôn 
cũng như giữa các khu vực đô thị. Tỷ số phụ thuộc chung cao hơn ỏ khu vực nông 
Ihôn so với khu vực đô thị (49,4% so với 39,4%), sự khác biệt thổ hiện rỗ rệt ở tỳ sô 

phụ thuộc trẻ em (31% ở khu vực đô thị và 39,1% ở nông thôn) phản ánh mức sinh 
vẫn cao hơn ở khu vục nông thôn. So sánh giữa các khu vực đô thị cho thấy, tỳ sổ 

phụ thuộc chung có xu hướng tăng lên khi mức độ đô thị hóa giảm đi. 1 ỷ số phụ 

thuộc chung của đô th ị loại dặc biệt là 34%, cùa đô thị loại I là 39,7%, đô thị loại 11 

là 40,1%, đô thị loại I I I  là 41,6%, và đô thị loại 1V & V  là 44,6%. Mức sinh thấp ở 

các khu vực đô thị hóa cao cũng như việc tập trung lao động trong dộ tuôi ở các khu 

vực này, dể lại những người cao tuổi ở nông thôn là nguyên nhân của sự phân bò lỷ 

số phụ thuộc như trên. Như vậy, dân số trong độ tuổi lao dộng ở khu vực nông thôn 

và các dô thị có mức độ đô thị hóa thấp chịu gánh nặng cao han so với ở khu vục có 

mức độ dô thị hóa cao. Cũng càn nhấn mạnh răng, việc giảm mức sinh có ý nghĩa 

quan trọng trong việc giảm tỷ sổ phụ thuộc ở các loại hình dô thị khác nhau.
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MỘI chi tiêu quan trọng về mặí nhân khẩu học khi phân tích quá trình đô thị 
hóa là phân bo quy mỏ hộ gia đình Quy mỏ hộ phố biến nhất ờ cả khu vực dô thị 
và nông thôn là 4 nhân khầu. Quy mỏ phổ biến ò mức độ thứ hai là hộ có 3 nhân 
khẩu. I hco số liệu TDTDS 1999 thỉ quy mô hộ phổ biển nhất ở khu vực nông (hôn 
là 5 nhân khẩu. Diều này cho thấy một sự thay dổi về mức sinh và liên quan đốn 
mức độ di cư ở các vùng nông thôn trong 10 nãm qua. số người hình quân đối với 
hộ đỏ th ị lù 3,78 vả ở nông thôn là 3,84, giảm đáng kể so với TĐTDS 1999 (4,36 ò 
dô th ị và nông thôn là 4,56). Khoảng cách khác biột quy mô hộ gia đình giữa khu 
vực dô thị và nông thôn giảm đi giữa hai cuộc TDTDS phản ánh tác dộng của việc 
giảm mức sinh ờ cả hai khu vực và quá trinh di cu mạnh mồ từ nông thôn ra đô thị 
Irong thập niên qua.

Dáng lưu ý là quy mô hộ trung bình ở các đô thị có mức độ dô thị hóa cao là 
lớn hơn. Quy mô hộ ở hai đò thị đặc biệt là 3,8, dỏ thị loại ỉ là 3,7, trong khi đó ở dô 

thị loại II, I I I ,  1V&V  là 3,5; 3,6 và 3,6. Tuy nhiên, quy mô hộ từ 5 người trở xuống 
không khác nhiều giữa các loại dô ihị. Tỷ ]ệ các hộ có từ 10 thành viên ưỏ len ở đô 
thị dặc biệt cao hơn hẳn so với các dô thị khác. Điều này có thể là kết quả của tình 
trạng khó khăn trong việc tìm kiểm nhà ở riêng biệt và tỳ lệ cao hơn các gia dinh có 
người giúp việc ở hai dô thị đặc biệt.

Tỷ số giới tinh dưực định nghĩa là số lượng nam trên 100 nữ. Tỷ số giới tính 
cùa V iệt Nam đã tăng lên trong những năm qua, khăc phục một phần tác động cùa 
các cuộc chiến tranh trước đây . Năm 1989 tỷ só giới tính là 94,7; năm 1999 là 96,4 
và năm 2009 là 98,1. Nhìn chung, tỳ số giới tính của khu vực đô th ị không khác 
nhiều so với khu vực nông thôn. Tuy nhiên, có sự khác biệt rfí rệt về tỷ số giới tính 
theo nhóm tuổi. Đối với nhóm tuổi 0-9, tỷ số giới tính ở các khu vực đô thị cao hơn 

rệt so với nông thôn, trong khi đỏ, từ nhóm tuổi 15-19 trở lên đến 60-64, tỷ số 
giới tính ở nông thôn cao hơn hẳn so với khu vực đô thị. Đcn nhóm tuổi 65 trở lên 
Ihì có xu hướng ngược lại, tỷ số giới tính ở các khu vực đô thị cao hơn so với khu 
vực nông thôn (xem Bảng 3).

Một diều đáng quan íâm là tỷ số giới tính cùa nhóm tuổi 0-4 (còn rắt ít bị ảnh 
hướng của di cư và các yếu tố khác) ở khu vực nông thôn là 111, còn ở đô thị đặc 
biệt là ! 14, dổi với nhóm tuổi 5-9, tỷ số tưomg ứng là 1 10 và 108. Điều này liên 
quan nhiều đên tâm lý Ihích sinh con trai và điêu kiện vật chât, còng nghệ đê làm 
diều đỏ. Dây là một diểm cần lưu V (rong việc triển khai các biện pháp chính sách 
vè dân số hiện nay.

I . Có the tham khảo kết quà cùa Chuyên khảo "Cẩu trúc Tuốt - Giới linh và Tinh trạng Hôn 
nhân"đề tìm hiếu sâu hơn về vẩn đề này.
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Bảng 3: Tỷ số giói tính tại khu vực đô thị (theo loại hình đô th ị) 
và khu vực nông thôn, phân theo tuổi năm 2009

Đơn v ị tính: số nam /ỉ 00 nữ

IT1 Ằ <Tuôi

Loại hình cư (rủ

Tổn^Đô thị 
dặc biệt

Đô Ihị 
loại ]

f)ô thị 
loại 11

Đô thị 
loại ] ] ]

Đô th ị loại
IV  và V

Đô thị 
chung

Nông
thôn

0-4 114 112 115 114 112 113 111 112

5-9 110 113 110 111 110 110 108 m

10-14 108 108 110 108 109 109 108 109

15-19 93 100 92 100 107 99 108 105

20-24 88 93 83 90 96 90 104 99

25-29 88 94 88 90 95 91 102 98

30-34 95 98 96 96 99 97 103 10]

35-39 97 98 98 97 100 98 103 10]

40-44 96 92 98 96 98 96 100 99

45-49 89 95 98 96 96 94 95 95

50-54 89 89 95 91 92 91 89 89

55-59 81 87 83 86 88 85 87 86

60-64 77 82 82 82 82 81 83 82

65-69 79 76 84 79 80 80 73 75

70+ 69 68 65 67 63 66 62 63

Tỳ số giới 
tính chung

93 96 95 96 98 95 99
1

98

4. Hôn nhân và sinh đẻ

Các chi tiêu về hôn nhân có ý nghĩa quan trọng trong phân tích về nhân kiẳu 
học. Trong cuộc TĐTDS 2009 tất cả nhừng người từ 15 tuổi trở lên dcu dược hò về 
lình trạng hôn nhân của họ vào thời điểm điều tra. Tình trạng hôn nhân có thể đrợc

632



Đ À C  T R Ư N G  N H Â N  K H Ẩ U  H Ọ C  C Ù A  Q U Á  T R lN H  đ ô  t h i  h ó a

chia làm 2 loại, da từng kểt hôn và chưa lừng k'L’l  hôn. Trên cơ sở đó dã tinh dược tỳ 
lổ những người dã/chira tìmg kổl hôn cũng như tuồi kết hôn của các khu vực.

Hàng 4: T ỷ  lộ dân số chưa tỉrng kcl hôn tại khu vực đô th ị (theo loại hình 
dô th ị) và nông ĩhôn, theo mộl số nhóm tuổi, giới tính , năm 2009

Đơĩỉ vị tính: %

Loại hình cư trú

Tuổi Dồ thị 
dặc biệt

fìô  thị 
loại 1

Đỏ thị 
loại II

Đô thị 
loại 111

Đô thị 
loại IV  
và V

Đô thị 
chung

Nông
thôn

ry< XTông

ỉ 5 -19 99,0 99,1 99,1 98,8 98,6 98,9 97,4 97,8

tí
20-24 88,4 88,0 84,6 83,5 78,0 84,8 71,5 75,6

3
7-t 25-29 52,8 49,1 45,0 42,8 37,5 46,1 31,2 35,8

Tồng
15+

37,9 35,6 32,1 30,8 29,2 33,5 29,2 30,5

15-19 96,2 95,8 95,7 94,8 93,2 95,1 90,1 91,5

20-24 75,2 71,5 66,1 61,0 50,8 66,3 42,8 50,8

25-29 35,4 25,2 22,9 22,0 18,0 26,5 14,0 18,2

rồng
15+

33,6 28,8 27,3 24,8 22,2 27,9 21,3 23,3

15-19 97,6 97,4 97,4 96,8 96,0 97 93,9 94,7

!
u

20-24 81,4 79,4 74,4 71,6 64,1 75,1 57,4 63,1

25-29 43,6 36,8 33,2 31,8 27,5 35,8 22,7 27,0

Tổng
15+ 35,6 32,1 29,6 27,6 25,6 30,5 25,1 26,8

Bàng 4 cho biét về tỳ lệ dân só chưa kết hôn theo luổl. giới tính và nơi cư trú 
nảm 2009. c ỏ  thể nhận b ict rõ ràng sự khác bipt giửa dô thị và nông thôn về cơ cấu 
lình trạng hôn nhân. Tỷ lệ dân số chưa từng kél hỏn ở khu vực nông thôn thưởng 
ihap htm nhiều so với khu vực đô thị ờ mồi nhóm tuổi. Đồng thời, khi mức độ đô thị 
tióa giàm dần (căn cứ vào loại hình đô th ị) thì tỷ  lệ dân sổ chưa từng kết hôn cùng
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giảm di. Điều này đúng với câ nam và nữ. Chẳng hạn, đối với nam ở độ tuổi 20-24 
(khi đủ tuổi kếí hôn theo luật định), tỷ lệ nam chưa từng kết hôn theo các khu vục 
cư trú là: đô th ị loại đặc biệt: 88,4%; dô th ị loại I: 88,0%; dô th ị loại II: 84,fi°/a; 
dô thị loại I I I :  83,5%; đô th ị loại 1V & V : 78%; nông thôn: 71,5%. Hay với độ 
tuổi 25-29, các tỷ  lệ tương ứng là: 52,8%; 49,1%, 45%; 42,8%; 37,5% và 31,2%. 
Đối với nữ ở độ tuổi 20-24, các tỷ lệ tương ứng là: 75,2%; 71,5%; 66,1%; 61,0%; 

50,8% và 42,8%.

Tương ứng với kêt quà trên, tuổi kết hôn trung binh lần đầu (S M A M )1 cùa dân cư 
dô thj cao hơn so với nông thôn. SM AM  cùa nam dô thị là 27,7, cao hơn khoảng 2 năm 
so với nam nông thôn (25,6) và SM AM  của nữ dô thị là 24,4 năm, cao hơn khoảng 2.4 
năm so vói nông thôn (22). Lối sống đô thị, mong muốn có được việc làm ổn dịnh 
truớc khi kết hôn, nhu cầu về một cuộc sống gia dinh cỏ chất lượng cao hơn ]à một 
số nguyên nhân làm chậm lại việc xây dựng gia dinh ở các khu vực đô thị.

Khu vực dô thị và nông thôn cũng có sụ khác biệt rõ ràng về mức sinh Theo 
sổ liệu báo cảo "Tổng điều tra dân sổ và nhà ở V iệt Nam năm 2009: Các kếl quả 
chủ yếu" TFR của khu vục đô thị năm 2009 là 1,81 con/phụ nữ, thấp hơn so với 
2,14 con/phụ nữ ở khu vực nông thôn (Ban chi dạo TD TD S TW  2010b 54). Các 
yếu tố xâ hội và y tế có đóng góp vào sự khác biệt này, lại khu vực dô thị người dân 
tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia dinh dễ dàng hơn, ít có mong muốn sinh 
nhiều con so với khu vực nông thôn và tý ỉệ chết của trẻ em dưới 1 tuồi thấp hơn. 
Tương tự, số liệu về tỷ suất sinh dặc trung theo tuổi (ASFR) cho thấy phụ nừ dò lhj 
sinh muộn và có ít con hơn phụ nữ nông thôn. Nểu chúng ta chuẩn hóa tỷ suất sinh 
thô (CBR) của khu vực đô thị và nông thôn năm 2009 theo cơ cấu tuổi của cả nước 
thỉ CBR của nông thôn cao hơn của đô thj 3,1 diêm phân nghìn (1 8,5°/oo so với 
15,4“/«,), thể hiện sự khác biệt về mức sinh giữa khu vực đô th ị và nông thỏn. (Ban 

chỉ dạo TD TD STW  2010b: 61)

5. Xu hướng biến đổi dặc trung nhân khẩu của đô thị

Nhìn chung, ở tất cả các tỉnh tý  lệ dân cư đô thị đều tăng, đặc biệt 6 tỉnh, thành 
phố có mức dộ lăng cao hơn 10 diểm phần trăm so với năm 1999 như: Cân rhơ 
(41,5 điểm phần trăm); Bình Thuận (16 điểm phần trăm); Băc N inh (14,2 diểm phàn 
trăm); N inh Thuận (12,5 diểm phần trăm); Vĩnh Phúc (12,2 điếm phần trăm); Hải 
Phòng (12,1 diểm phần trãm). 10 tỉnh, thành phổ có mức tăng từ 5 diểm phần trăm 
cho đến 10 điểm phần trăm như: Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, 

Ninh Rình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế, Bà R ịa-Vũng Tàu, An Giang, Đà Năng.

1. Tuổi két hôn írung bình lần đầu cho biết số năm trung bình của một thế hệ giả dịnh đã sốny 
độc thân trước khi kết hôn lần dầu. Chì tiêu này thuờng được tính riêng cho ùmg giới.

634



Đ A C  t r ư n g  N H Ầ N  k h ẩ u  h o c  c ủ a  q u a  T R lN H  Đ Ổ  T H I  H Ớ A

I uy nhicn, sự tăng lên của tỷ lệ dân Lư dô thị ờ các tỉnh, thành phố không 
hoàn loàn là két quà cùa sự tăng trường kinh tê và quá trình công nghiệp hóa. Có thê 
ihấy yêu to phân loại lại địa giới đỏ thi có vai trò quan Irọng trong việc làm tăng tỷ 
ỉộ dân sô dô thị ở các địa phương nói trOn Chẩng hạn, cần Thơ là một thành phố 
mới dược nâng cấp lên trực thuộc Irung ương sau khi chia tách phần lớn các huyện 
vổ lập tỉnh ĩ lậu Giang. Vĩnh Phúc chuyển huyện Mỗ Linh về Ihành phố Hà Nội nên 
tỷ lộ dân cư dô thị cũng tăng lcn Một yêu lố khác cũng có vai trò quan trọng lả di 
cư. Cỏ the thày, việc tăng tỷ ]ệ dản cư dô thị của một số tinh như Cao nằng, Mả 
lình . Nam Định, N inh Rỉnh là nhò vàn sự dỏng góp không nhỏ của một bộ phận 
lớn dân cư nòng thôn ở các tinh này di cư di các nơi làm ăn

Cũng có một số tình, (hành phố tỳ lệ dân cu dô thị giàm đi so với năm 1999 
nhu Yen Bái, Lâm Đồng, Tây Ninh, Binh Dương, Hà Nội. Tỷ lệ sút giảm dân cư đô 
thị không nhiều, ngoại trừ Hà Nội giảm khoảng 17 điểm phần trăm đo yểu tố phân 
loại lại địa giới tạo nên. So với thời điẻm 1999, trong năm 2009 Hà Nội đă hợp nhất 
một số đáng kể các địa bàn nông thôn thuộc tinh Hà Tây cũ (năm 1999 chỉ có 8% 
dân cư đô thị) và tỉnh Vĩnh Phúc (lưu ý là việc chuyển huyện Mê L inh sang Hà Nội 
cững là một yếu tố làm tàng 12,2 dicm phần trăm tỳ lệ dân cư đô thị cho tinh Vĩnh 
Phúc mới nàm 2009 so với năm 1999). Đối vói thảnh phố Hồ Chí M inh, náu như 
nàm 1999 so với năm 1989 lăng dân cư dô thị khoảng 10 điểm phần trăm thì đén 
năm 2009 tỷ lệ dân cư dô thị gần như không dổi.

v ề  tuổi kết hôn, không phái hiện thấy xu hướng kết hôn muộn hơn ở khu vực 
đô thụ trong nãni 20Q9 so vởi năm 1999. Điều này hơi khác so với ở khu vực nông 
thôn. Theo TĐTDS 1999 có 62,3% dân số ở khu vực nông thôn độ tuổi 20-24 chưa 
từng kết hôn thì nay tỷ lệ dó là 71,5%. Đối với lứa tuổi 25-29, tỷ lệ dó lả 22,3% à 
năm 1999 so vó i 31,2% năm 2009. Tuổi kết hôn trung bỉnh làn đầu của nam giới ở 
khu vực nông thôn cũng tăng lẽn khoảng ] năm. Tuy nhiên, tuổi kết hôn trung bình 
lần dầu của nừ giới thì thậm chí giảm đi (22,0 so với 22,3 năm 1999).

Tuổi kát hôn trung bình lần dầu cùa dân cư nam đô thị là 27,7 (không tăng đáng 
kế so với 27,6 tuổi năm 1999) và dân cư nữ đô thị là 24,4 (giảm so với 24,7 tuổi năm 
1999). Tương ứng với điều này, ]ộ chưa từng kết hôn của nam và nữ ở khu vực đô 
thị cùng không tảng lên. Chảng hạn, xét với 3 nhóm tuổi trẻ từ 15-19 dến 25-29 và so 
sánh năm 2009 và 1999 có the nhận thấy những khác biệt về tỳ lệ chưa từng kết hôn 
của các nhóm tuổi này đoi với cả nam lần nữ là không dáng kể (xem Hỉnh 4). 
Những kết quả này gợi ra răng dường nhu tuổi kết hôn trung bình của dân cư dô thị 

ớ V iệ t Nam dã đạt đèn ngưỡng và sỗ không tăng nhiều trong (hập niên tới. Khi đời 
sồng khá lên, khả năng tìm kiêm việc làm thuận ]ợí hơn, thì nhũng người trẻ tuổi 
cùng sẵn sảng bước vào dời sống hôn nhân sớm hem dc ổn định cuộc sống.
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Hình 4. Tỷ lệ chưa từng kết hôn của nam/nữ đô thị theo nhóm tuổi,
1999 và 2009
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M ột diều dáng lưu ý  là chênh lệch về mức sinh giữa khu vực đô thị và nông 
thôn có xu hướng giảm so với TĐTDS 1999 Mức sinh ở khu vực nông thôn năm 
2009 giảm nhiều so với 1999 (tổng tỷ suất sinh giảm từ 2,6 con xuổng 2,14 con), 
trong khi dỏ mức sinh năm 2009 tăng lên chút ít ở khu vục đô thj (tổng tý suất sinh 
từ 1,7 con tăng lên 1,81 con). Xu hướng sinh thêm con ở một số gia đình cỏ kinh lê 
khá là nguyên nhân làm thay đổi mức sinh này. Ngoài ra, việc hình Ihành những dô 
thị mới mà lổi sống đô th ị chưa thực sự djnh hình cũng góp phần làm tăng mức sinh 

chung của các vùng dô thị.

Phân tích TĐTDS 1999 cho thẩy, mức sinh ở khu vực đỏ thị năm 1999 đã đạt 
dưới mức thay thế (TFR =  1,7) vả dược dự doán không thể giảm nhiều trong thời 
gian tiếp theo. Kểt quả TĐTDS 2009 xác nhận lại dụ đoán này, thực tá TFR ở khu 
vực đô thị không những không giảm mà còn tăng chút ít nhu đã nêu ở trên. Tuy 
nhiên, chúng tôi-cho rằng trong tương lai gần (thập niên tiếp theo) chưa thể có khả 
năng mức sinh đô th ị làng mạnh trở lại vì dại bộ phận người dân hiện nay dã nhận 
thức dược tầm quan trọng của việc chi có 1-2 con và các thành tựu cúa công nghệ 
và y học hoàn toàn có thể giúp cho ngưòi đân đô thị làm chủ việc kế hoạch hóa gia 
đinh. Do vậy, trong lương lai di cư sẽ trở thành nhàn lố  chủ đạo quyết định sự tăng 
truờng dân số dò thị. Điều này ià do nhập cư thuần túy cũng như do những người 
nhập cư tập trung ở tuổi sinh đẻ.
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Thay 1<Vi kết

Nhìn chung, trong thập nicn vừa qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa và 
dô thị hoa. dang diễn ra mộl quá trình di cư mạnh mõ vào các vùng đô thị. Hầu hết 
nguon đàu tư nước ngoài vào V iệ t Nam tâp trung à các trun£ tâm đô thị dã làm tăng 
them lực hul. lô i cuôn lao dộng nông thôn ra các thành phô lớn. Sự lăng trường của 
vùng kinh té phi chính thức vả địch vụ tiếp tục cung cấp thêm việc làm cho những 
neười laừ dộng nhập cư. Quá trình này có tác động sâu sắc dến các trung tâm đô thị 
lớn như Hà N ội, thành phố n ồ  Chí M inh. Hải Phòng, Đà Năng và cẩn Thơ. Tỷ lệ 
dân sổ đô thị dã lăng từ 23.7% năm 1999 lổn 29.6% năm 2009. sổ lượng các trung 
tâm đô thị có quy mò dân số từ 200.000 người trở lên tăng từ 4 năm 1979 lên 15 
năm 2009, và tỷ trọng dàn số dỏ thị của các thành phổ lớn tăng lên rfi rệt, cho thấy 
xu hướng tập trung dân cư ở các dô th ị lớn. I uy nhiên, mức độ đô thị hóa ờ V iệ l 
Nam còn thấp, tỷ ]ệ dân cư dô thị ở V iệt Nam năm 2009 chưa băng mức dộ trung 
bình của khu vực Đông Nam Ả 10 năm trước. Nhịp độ tăng trưởng đô thị ờ V iệt 
Nam tương doi chậm trong 25 năm cuối cúa thể kỳ XX.

Quá trình đô thị hóa ờ V iệt Nam diễn ra không dồng đều. Các vùng phía Băc 
cỏ tỳ lệ dân số dô thị ít hơn so vói vùng phía Nam Ngoài ra, năm thành phố trực 
Ihuộc trung ương cỏ vai trò rất quan trọng trong phân bỏ cơ cấu dân cư của lừng 
vùng địa lỷ-k inh  tế. Tính chung, dân cư dô thị ờ 5 thành phổ lớn chiếm 62,7% tổng 
dân cư dô thị cùa cà nưóc.

Quá trình đô thị hỏa ở Việt Nam còn chù yếu diền ra theo chiều rộng, nhưng 
có sự khác hiệt rỗ rệt giữa dô thị và nòng Ihôn cũng như giữa các loại quy mô đô thị 
khác nhau về một số đặc trung nhân khẳu học. Chẳng hạn như quy mô gta dinh ờ dô 
thị nhò hơn; người dân dô thị kết hôn muộn hơn và cỏ ít con hơn. Người dân đô thị 
có nhiều khả năng chọn lọc giới tinh thai nhi hom và có lẽ đó là nguyên nhân khiến 
cho tỷ sô giới tính cho các nhóm tuổi 0-9 ở các khu vực đô thị cao hơn ở nông thôn.

Cân cứ Quyết dịnh 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2009 cua Thù tướng Chính phủ về 
việc Phú duyột điều chình định hướng Quy hoạch tổng thế phát triển hệ thống đỏ thị 
V iệ t Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ dân cư đô thị V iệ t Nam sõ 
dạt khoang 38% tổng dân số vào nãm 2015 và 45% lồng dân số vào năm 2020, 
iưomg dương với sổ dàn đô thị khnảng 44 triệu người Nhu cầu dất xây dụng dô thị 
dặt ra vào năm 2015 là khoảng 3_Ì5.000 ha, tương đương với 95m /ngườ i, vào năm 
2020 là 400 000 ha, lương đương với 9(W /người Trong khi dó, hiện nay diện tích 
dãt xây dựng đò thị chỉ có ]05.000 ha, hẩng khoảng I/4 so với yêu cầu. Với tốc độ 
phát Iricn và dân số dô thị như vậy. V iộ l Nam sẽ phải đổi mặt vó i ngày càng nhiều 
vấn dè phức tạp nảy sinh từ quá trình đô thị hóa. Chăng hạn, vân đề di cư từ nông 
thôn ra «lô thị làm lăng mật độ dân số ở đô thị; vẩn dề giải quyết việc làm, đặc biệt
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cho lớp người trẻ tuổi; vấn đề nhà ở và quản lý trật tự an toàn xã hội ở đô thị; vấn 
dể ô nhiễm môi trường, v.v.

Tài liệu tham khảo

1. Ban Chì dao trung ưcmg (1991). Completed Census Results, Volume I. Vietnam 
Population Census 1989: Hanoi.

2. Ban Chì đạo Irung ương (2000). Population and Housing Census Vietnam 1)99. 
Sample Results. The Gioi Publishers.

3. Ban Chi dạo trung ưcmg (2010b). Tong điểu íra Dân sổ VÀ Nhà ở Việí Nam 1ăm 
2009: Các két quà chủ yếu.

4. Bộ Xây dựng (1992). sổ liệu íhồtĩg ké khu vực đô thị trên toàn quốc. Chương 4, 
trang 65-66, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn

5. Gendreau, F., V. Fauveau, and Dang Thu (1997) Démographie đe la péninsule 
indochỉnoise. Paris: ESTEM.

6. Gubry, Patrick, Nguyền Hữu Dũng và Phạm Thúy Hương (chù biên) (2004). Dở1 so 
và phát triển ở Việt Nam. Nxb. Thế giới.

7. Ngân hàng thế giới (2008), Báo cáo phát triển thế giới: Tái định dạng kinh tế (Sách 
tham khảo). Nxb. Văn hóa - Thông tin, ừ. 562.

638


